
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,198.53 0.85% 5.90%
HNX 231.04 0.18% 0.46%
VN30 1,212.70 1.13% 7.16%
UPCOM 89.33 0.53% 2.00%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -30.89
Tổng GTGD (tỷ) 17,182.75 1.71% -9.07%

INTRADAY VNINDEX 7/2/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 20,950 1.35% 7.27%
FUEMAV30 14,410 1.19% 7.14%
FUESSV30 15,000 1.56% 8.23%
FUESSV50 17,490 1.16% 3.00%
FUESSVFL 20,350 2.36% 10.60%
FUEVFVND 28,290 1.11% 8.68%
FUEVN100 16,200 0.93% 6.09%

VN30F2402 1,219 1.25%
VN30F2403 1,222 0.93%
VN30F2406 1,217 1.05%
VN30F2409 1,215 1.39%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 36,119.92 -0.11% 7.94%
Shanghai 2,829.70 1.44% -4.48%
Hang Seng 16,050.37 -0.54% -4.40%
Kospi 2,609.58 1.30% -2.26%
BSE Sensex 72,250.28 0.09% 0.50%
STI (Singapore) 3,155.78 0.96% -2.30%
SET (Thái Lan) 1400.59 0.26% -2.29%
Dầu Brent ($/thùng) 78.96 0.15% 0.15%
Vàng ($/ounce) 2,033.49 -0.08% -2.08%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 3.68% 141 8
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.70% 0 -10
TPCP - 5 năm 1.74% 3 -14

TPCP - 10 năm 2.24% 2 6

USD/VND 24,580 0.14% 0.29%

EUR/VND 26,997 0.15% -1.38%

CNY/VND 3,463 0.12% -0.37%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
7/2/2024

Thị trường chứng khoán châu Á không có quá nhiều biến động ở phiên hôm nay, đặc

biệt là thị trường Trung Quốc ổn định hơn sau phiên hôm qua tăng mạnh.

Mở cửa sáng 7/2, giá vàng SJC đồng loạt tăng mạnh khoảng 400-500 nghìn 

đồng/lượng so với hôm qua. Theo đó, giá bán ra vàng SJC đã lên gần mốc 79 triệu 

đồng/lượng. Giá vàng nhẫn trơn cũng tăng mạnh, có nơi lên gần 66 triệu đồng/lượng.

Ngày thực hiện

Thị trường kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm Qúy Mão trong sắc xanh. Số 

ngành tăng điểm đã áp đảo trên thị trường hôm nay, với sự tích cực nhất thuộc về 

nhóm ngân hàng và chứng khoán. Ở chiều ngược lại, bán lẻ là ngành tiêu cực nhất.
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 90,000     0.56% 1.69% 2,555,885       2,576,411        
BID 48,950     0.31% 2.62% 2,992,193       3,403,724        
CTG 35,500     3.20% 12.34% 22,197,331     23,152,045      
TCB 37,300     4.63% 7.96% 18,685,173     14,401,717      
VPB 19,600     1.55% 1.03% 22,027,811     28,133,832      
MBB 23,500     1.95% 8.0% 43,628,830     40,190,742      
HDB 23,550     2.39% 8.03% 9,632,393       9,893,314        
TPB 18,500     2.21% 3.64% 30,307,847     26,594,858      
STB 31,100     0.97% 4.01% 22,448,249     27,519,871      
VIB 21,700     1.40% 4.58% 18,984,473     16,630,487      
ACB 28,000     0.54% 8.74% 20,633,291     26,068,424      
SHB 11,650     0.87% 0.43% 53,017,832     52,583,342      

SSB 23,200     0.87% 1.31% 2,021,421       2,442,041        
GAS 75,700     0.00% 0.00% 978,292           8,201,991        
POW 11,350     0.00% 0.43% 8,831,538       1,273,954        
PLX 34,750     0.14% -0.24% 1,037,576       2,791,055        
VIC 42,400     0.24% 0.72% 2,835,435       7,693,178        
VHM 41,800     1.95% -2.45% 7,300,945       10,257,940      
VRE 21,900     0.92% 0.90% 11,046,485     5,693,989        
VNM 67,600     0.00% 0.78% 5,324,886       2,689,417        
MSN 64,900     0.15% 2.66% 2,925,327       1,199,137        
SAB 57,800     0.87% -1.99% 1,361,144       809,690            
BCM 64,000     0.31% 1.73% 938,640           792,637            
BVH 41,200     0.24% 1.73% 596,579           792,637            
VJC 105,300  0.77% 0.67% 810,090           757,362            
FPT 104,900  0.77% 9.61% 3,451,311       4,119,381        
MWG 46,600     -0.85% 3.56% 9,266,499       8,917,835        
GVR 25,350     0.60% 13.17% 5,631,390       5,365,687        
SSI 35,100     0.29% 2.03% 28,400,612     33,990,678      
HPG 28,150     0.36% 1.44% 27,226,961     34,140,052      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Giá dầu thô đã tăng hơn 1 USD/thùng vào phiên ngày 6/2 sau khi Bộ Năng lượng 

Mỹ cho biết sản lượng dầu thô sẽ tăng ít hơn dự báo.

VIC: VF5 và VF e34 của Việt Nam bất ngờ xuất hiện tại Indonesia.

VNM: Dự kiến lãi ròng năm 2024 của Vinamilk có thể tăng 11% so với năm 2023 

khi giá nguyên liệu có thể duy trì ở mức thấp nhất 5 năm trở lại đây.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

HPG: Theo thông tin từ Tập đoàn Hòa Phát, năm 2023, Tập đoàn đã nộp vào ngân 

sách Nhà nước hơn 9.000 tỷ đồng. Tổng số thuế, phí các loại của Công ty Thép 

Hòa Phát Dung Quất nộp cho ngân sách bao gồm: thuế GTGT hàng nhập khẩu, 

thuế xuất nhập khẩu, thuế nội địa… đạt hơn 5.500 tỷ đồng và là công ty thành 

viên của Tập đoàn Hòa Phát có đóng góp nhiều nhất.

ACB: Mức lãi suất huy động mới nhấ tại quầy của ngân hàng ACB trong đầu tháng 

2 dao động trong khoảng 0,5 - 4,6%/năm đối với hình thức nhận lãi cuối kỳ.

Nội dung

Vĩnh Phúc sẽ trở thành trung tâm sản xuất ô tô, xe máy lớn nhất nước;

EIA: Sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ chỉ tăng nhẹ trong năm nay;

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang vượt tiến độ, tăng tốc về đích;

Lãi suất thế chấp kỳ hạn 30 năm ở Mỹ bất ngờ vượt mốc 7%.

Mỹ: Thị trường bất động sản thương mại gặp khó trong điều kiện lãi suất cao;

Chính phủ yêu cầu thi công xuyên Tết các dự án trọng điểm;
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,198.53 0.85% 5.90%
HNX 231.04 0.18% 0.46%
VN30 1,212.70 1.13% 7.16%
UPCOM 89.33 0.53% 2.00%
Net Foreign buy (B) -30.89
Total trading value (B) 17,182.75 1.71% -9.07%

INTRADAY VNINDEX 2/7/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 20,950 1.35% 7.27%
FUEMAV30 14,410 1.19% 7.14%
FUESSV30 15,000 1.56% 8.23%
FUESSV50 17,490 1.16% 3.00%
FUESSVFL 20,350 2.36% 10.60%
FUEVFVND 28,290 1.11% 8.68%
FUEVN100 16,200 0.93% 6.09%

VN30F2402 1,219.00 1.25%
VN30F2403 1,221.70 0.93%
VN30F2406 1,217.10 1.05%
VN30F2409 1,214.80 1.39%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 36,119.92 -0.11% 7.94%
Shanghai Component 2,829.70 1.44% -4.48%
Hang Seng 16,050.37 -0.54% -4.40%
Kospi 2,609.58 1.30% -2.26%
BSE Sensex 72,250.28 0.09% 0.50%
STI (Singapore) 3,155.78 0.96% -2.30%
SET (Thái Lan) 1,400.59 0.26% -2.29%
Brent oil ($/barrel) 78.96 0.15% 0.15%
Gold ($/ounce) 2,033.49 -0.08% -2.08%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 3.68% 141 8
Deposit interest 12M 4.70% 0 -10
5 year-Gov. Bond 1.74% 3 -14

10 year-Gov. Bond 2.24% 2 6

USD/VND 24,580 0.14% 0.29%

EUR/VND 26,997 0.15% -1.38%

CNY/VND 3,463 0.12% -0.37%

EVENT CALENDAR
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FOX

3/15/2024
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VDP 11/3/2024

BDB 1/3/2024

TTC 1/3/2024

Ticker

ETF & DERIVATIVES

Asian stock markets did not have too many fluctuations today, especially the

Chinese market was more stable after yesterday's strong increase.

Opening on the morning of February 7, SJC gold prices simultaneously increased 

sharply by about 400-500 thousand VND/tael compared to yesterday. Accordingly, 

the selling price of SJC gold has increased to nearly 79 million VND/tael. The price of 

plain gold rings also increased sharply, in some places to nearly 66 million VND/tael.

VHC 2/29/20242/20/2024

3/29/20242/29/2024

MARKET BRIEF
2/7/2024

The market ended the last trading session of the year Quy Mao in green. The 

number of increasing sectors overwhelmed the market today, with the most 

positive activity belonging to the banking and financial service groups. On the 

contrary, retail was the most negative industry.
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SELECTED NEWS

OECD Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 90,000     0.56% 1.69% 2,555,885       2,576,411        
BID 48,950     0.31% 2.62% 2,992,193       3,403,724        
CTG 35,500     3.20% 12.34% 22,197,331     23,152,045      
TCB 37,300     4.63% 7.96% 18,685,173     14,401,717      
VPB 19,600     1.55% 1.03% 22,027,811     28,133,832      
MBB 23,500     1.95% 8.0% 43,628,830     40,190,742      
HDB 23,550     2.39% 8.03% 9,632,393       9,893,314        
TPB 18,500     2.21% 3.64% 30,307,847     26,594,858      
STB 31,100     0.97% 4.01% 22,448,249     27,519,871      
VIB 21,700     1.40% 4.58% 18,984,473     16,630,487      
ACB 28,000     0.54% 8.74% 20,633,291     26,068,424      
SHB 11,650     0.87% 0.43% 53,017,832     52,583,342      
SSB 23,200     0.87% 1.31% 2,021,421       2,442,041        
GAS 75,700     0.00% 0.00% 978,292           8,201,991        
POW 11,350     0.00% 0.43% 8,831,538       1,273,954        
PLX 34,750     0.14% -0.24% 1,037,576       2,791,055        
VIC 42,400     0.24% 0.72% 2,835,435       7,693,178        
VHM 41,800     1.95% -2.45% 7,300,945       10,257,940      
VRE 21,900     0.92% 0.90% 11,046,485     5,693,989        
VNM 67,600     0.00% 0.78% 5,324,886       2,689,417        
MSN 64,900     0.15% 2.66% 2,925,327       1,199,137        
SAB 57,800     0.87% -1.99% 1,361,144       809,690            
BCM 64,000     0.31% 1.73% 938,640           792,637            
BVH 41,200     0.24% 1.73% 596,579           792,637            
VJC 105,300  0.77% 0.67% 810,090           757,362            
FPT 104,900  0.77% 9.61% 3,451,311       4,119,381        
MWG 46,600     -0.85% 3.56% 9,266,499       8,917,835        
GVR 25,350     0.60% 13.17% 5,631,390       5,365,687        
SSI 35,100     0.29% 2.03% 28,400,612     33,990,678      
HPG 28,150     0.36% 1.44% 27,226,961     34,140,052      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

30-year mortgage interest rates in the US suddenly exceeded 7%.

Vinh Phuc will become the largest automobile and motorbike manufacturing center in the country;

The Government requires construction of key projects through Tet;

Van Phong - Nha Trang Expressway is ahead of schedule, accelerating to the finish line;

US: Commercial real estate market faces difficulties in high interest rate conditions;

EIA: US crude oil output will only increase slightly this year;

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

Content

Crude oil prices increased by more than 1 USD/barrel on February 6 after the US 

Department of Energy said crude oil production would increase less than forecast.

VIC: Vietnam's VF5 and VF e34 suddenly appeared in Indonesia.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

VNM: It is expected that Vinamilk's net profit in 2024 may increase by 11% compared 

to 2023 when raw material prices may remain at the lowest level in the past 5 years.

HPG: Hoa Phat has paid more than VND9,000 billion to the State budget. The total 

amount of taxes and fees of all kinds paid by Hoa Phat Dung Quat Steel Company to 

the budget includes: VAT on imported goods, import and export taxes, domestic 

taxes... reached more than VND5,500 billion and is a member company of the Group. 

Hoa Phat group contributed the most.

ACB: The latest deposit interest rate at ACB bank in early February ranged from 0.5 - 

4.6%/year for the form of receiving interest at the end of the term.
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